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[bookmark: _GoBack]CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
           	NGÀNH ĐÀO TẠO:	GIÁO DỤC THỂ CHẤT CƠ BẢN
             	CHUYÊN NGÀNH:	BÓNG BÀN PHẦN CƠ BẢN

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng bàn 1 (Table Tennis 1)
2. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)    
3. Số tín chỉ:  1 tín chỉ, tương đương 15 tiết
4. Trình độ:  Sinh viên đại học  chính quy 
5. Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
6. Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp:  03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 12 tiết thực hành trên bàn bóng.		
+ Tự học, tự nghiên cứu: Tự tập ngoài giờ học, nghiên cứu trên các trang web như: google, you tube, vi.wikipedia.org, bongban.org, voc.org.vn …về bóng bàn.
7. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên:
· Hệ thống kiến thức cơ bản về bóng bàn, phong trào bóng bàn trên thế giới và Việt Nam.
· Phương pháp tập luyện, hình thành kỷ năng bóng bàn và tố chất vận động.
· Sinh viên cần tập luyện có hệ thống, qua đó mở rộng kiến thức, kỷ năng hiểu biết về môn bóng bàn phục vụ nâng cao sức khỏe bản thân.
· Sử dụng các bài tập chuyên môn của bóng bàn vừa rèn luyện sức khỏe vừa cân bằng trạng thái học tập với các môn học khác, tránh những hiện tượng không lành mạnh trong sinh viên.
· Tạo ý thức tự giác rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khỏe.
8. Nhiệm vụ của sinh viên:.
· Dự lớp: Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng bàn, tạo điều kiện tiếp thu kiến thức môn bóng bàn. 
· Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp, nên duy trì các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ chóng mệt mỏi ở nhà.
· Dụng cụ và học liệu: Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh tế, giày thể thao, vợt và bóng tập luyện.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
· Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
· Dự lớp: 	100%
· Bài tập trên lớp:  Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra - ở nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường.
· Sân bãi: tập luyện tại Nhà tập luyện Bóng bàn cơ sở quận 8
9.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:  
Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
10. Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	- Sơ lược lịch sử môn bóng bàn  -  Những kiến thức cơ bản
- Các yếu tố căn bản của bóng bàn
- Kỹ thuật bóng bàn cơ bản. 
- Những vấn đề cơ bản của Luật bóng bàn 
- Làm quen với dụng cụ tập luyện.  Các bài tập khởi động, bổ trợ, tư thế chuẩn bị đánh bóng…
- Tập đánh đều thuận tay

	Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn. Từ Chương I, đến Chương V
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết   về môn học bóng bàn

	Ngày thứ hai
(3 tiết)
	+ Ôn lại kỹ thuật đánh đều thuận tay
+ Tập kỹ thuật đánh đều trái tay
	

Chương 4
	
	
Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngà

y thứ ba
(3 tiết)
	Tập đánh đều thuận và trái tay.
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Các chương   đã học trong  tài  liệu
	
	Sv nắm vững lý thuyết đã học trong tài liệu

	Ngày thứ tư
 (3 tiết)
	Hoàn thiện kỹ thuật đánh bóng đều thuận và trái tay
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Hoàn thiện kỹ thuật đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần.
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
+ Đánh đều thuận tay 10 quả
+ Đánh đều trái tay 10 quả
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các kỹ thuật động tác .

	Tổng cộng:      15 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



11.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

a. Thang điểm:		10
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần	:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần	: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ: 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 2 nội dung: đánh đều thuận tay và đánh đều trái tay

	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Đánh đều thuận tay
	Đánh đều trái tay

	1
	1 quả
	1 quả

	2
	2 quả
	2 quả

	3
	3 quả
	3 quả

	4
	4 quả
	4 quả

	5
	5 quả
	5 quả

	6
	6 quả
	6 quả

	7
	7 quả
	7 quả

	8
	8 quả
	8 quả

	9
	9 quả
	9 quả

	10
	10 quả
	10 quả



d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
		+ Đánh đều thuận tay: sinh viên đứng ở vị trí ô phải của bàn, đánh đều thuận tay theo đường chéo 10 quả liên tiếp
		+ Đánh đều trái tay: sinh viên đứng ở vị trí ô trái của bàn, đánh đều thuận tay theo đường chéo 10 quả liên tiếp


	
	


CHƯƠNG TRÌNH TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC
          	 NGÀNH ĐÀO TẠO:	 GIÁO DỤC THỂ CHẤT NÂNG CAO
             CHUYÊN NGÀNH:   BÓNG BÀN PHẦN NÂNG CAO

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng Bàn (Table Tennis)
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)    
03.  Số tín chỉ:  2 tín chỉ.
04.  Trình độ:  Sinh viên chính quy – năm thứ nhất 
05.  Đánh giá:  Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%;  Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp:  03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 27 tiết thực hành trên bàn bóng.		
07. Điều kiện tiên quyết: 
· Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc bóng bàn 1
· Sinh viên phải chịu khó, kiên nhẫn rèn luyện các tố chất vận động, nhất là tố chất khéo léo để tham gia tập luyện môn bóng bàn. 
08. Nhiệm vụ của sinh viên:.
· Dự lớp: Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng bàn, tạo điều kiện tiếp thu kiến thức môn bóng bàn. 
· Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp, nên duy trì tập luyện thêm bóng bàn ngoài giờ để tăng cường sức khỏe 
· Dụng cụ và học liệu: Sinh vịên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh tế, giày thể thao, vợt và bóng tập luyện
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
· Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
· Dự lớp: 	100%
· Bài tập trên lớp: hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra - ở nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường.
·  Sân bãi tập luyện: tập luyện tại cơ sở quận 8
09.  Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo dục Thể chất của trường. 
010.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:  
Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
011. Nội dung chi tiết học phần:

	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ  nhất
( 3 tiết)
	+ Những tố chất thể lực cần thiết trong môn bóng bàn   
+ Một số kỹ thuật bóng bàn cơ bản
+ Phương pháp di chuyển bước chân
+ Huấn luyện kỹ- chiến thuật bóng bàn
+ Phương pháp tổ chức thi đấu bóng  bàn và công tác trọng tài
	Tài liệu giảng dạy môn Bóng bàn.  Từ Chương I, đến Chương V
	
	Sinh viên nắm vững  lý thuyết về môn học bóng bàn

	Ngày thứ hai
( 3 tiết)
	+ Ôn lại kỹ thuật đánh đều thuận tay
+ Tập gò bóng thuận tay

	Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành 

	Ngày thứ ba
 (3 tiết)
	+ Ôn lại kỹ thuật đánh đều trái tay
+ Tập gò bóng trái tay

	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành .

	Ngày thứ tư
 (3 tiết)
	Tập gò bóng thuận và trái tay
	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Kiểm tra giữa kỳ
	Các chương   đã học trong  tài liệu
	
	

	Ngày thứ sáu
(3 tiết)
	Ôn tập gò phải
Tập giao bóng xoáy xuống thuận tay
	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành

	Ngày thứ bảy
(3 tiết)
	Ôn tập gò trái
Tập giao bóng xoáy xuống trái tay
	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành

	Ngày thứ tám
(3 tiết)
	Tập di chuyển gò bóng
Ôn lại giao bóng

	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành

	Ngày thứ chín
(3 tiết)
	Hoàn thiện và củng cố các kỹ thuật, chuẩn bị kiểm tra.
	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các  bài tập thực hành

	Ngày thứ  mười
(3 tiết)
	Kiểm tra kết thúc học phần :
 + Gò phải 10 quả
 + Gò trái 10 quả
 + Giao bóng xoáy xuống 10 quả
	
Chương 2
	
	Sv nắm vững các   kỹ thuật động tác.

	Tổng cộng:      30 tiết học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



012.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%		
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ :4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : giao bóng  xoáy xuống 10 quả, gò bóng thuận tay 10 quả, gò bóng trái tay 10 quả


	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Gò bóng thuận tay
	Gò bóng trái tay
	Giao bóng xoáy xuống

	1
	1 quả
	1 quả
	1 quả

	2
	2 quả
	2 quả
	2 quả

	3
	3 quả
	3 quả
	3 quả

	4
	4 quả
	4 quả
	4 quả

	5
	5 quả
	5 quả
	5 quả

	6
	6 quả
	6 quả
	6 quả

	7
	7 quả
	7 quả
	7 quả

	8
	8 quả
	8 quả
	8 quả

	9
	9 quả
	9 quả
	9 quả

	10
	10 quả
	10 quả
	10 quả



d. Cách thức tiến hành kiểm tra :

- Gò bóng thuận tay: sinh viên đứng ở vị trí ô phải của bàn để gò bóng liên tục 10 quả

- Gò bóng trái tay: sinh viên đứng ở vị trí ô trái của bàn để gò bóng liên tục 10 quả

- Giao bóng xoáy xuống thuận hoặc trái tay 10 quả vào ô 40cm x 40cm ở góc bàn



	

	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	BẮT BUỘC		
MÔN HỌC		:	BÓNG CHUYỀN 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng chuyền 1 (Volleyball 1)
02.  Số tín chỉ: 1 tín chỉ tương đương 15 tiết.
03.  Trình độ sinh viên: Sinh viên năm thứ 2 đại học chính quy
04.  Địa điểm: Trung tâm thể dục thể thao cơ sở quận 8.
05.  Cán bộ giảng dạy: Giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất.
06.  Phân bổ thời gian: 15 tiết
· Lý thuyết: 03 tiết		
· Thực hành: 12 tiết thực hành trên sân bóng chuyền.		
07.  Mục tiêu của học phần: Sau khi học xong bài này, sinh viên có khả năng
a. Về tri thức: 
- Hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với sức khoẻ  con người , biết cách tự rèn luyện cũng như phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện của sinh viên.
- Hệ thống kiến thức cơ bản về lịch sử, phong trào bóng chuyền trên Thế giới và Việt Nam. 
- Hệ thống kiến thức cơ bản về các kỷ thuật cơ bản của bóng chuyền.
 
 b. Về kỹ năng:
- Nâng cao sức khỏe  và năng lực vận động , tăng cường hiệu quả học tập của sinh viên trong nhà trường .
- Nắm vững kỹ thuật, phương pháp tập luyện kỹ thuật cơ bản của bóng chuyền giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện.

c. Về thái độ: 
- Thực hiện các kỹ thuật cơ bản của bóng chuyền, đây là động lực giúp sinh viên say mê tập luyện môn học.
- Tham gia các hoạt động thi đấu môn bóng chuyền từ lớp, khoa và trường.
08.  Nhiệm vụ của sinh viên:
+ Dự lớp: Sinh viên phải tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
+ Bài tập: Sinh viên phải thực hiện các bài tập trong giờ học.
+ Dụng cụ và học liệu: Sinh viên phải mặc đồ đồng phục thể thao của trường, mang giày thể thao.
+ Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
+ Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
+ Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra
+ Ở nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường.
09.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
010. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
		Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
011.  Thang điểm: 10/10
a. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : chuyền bóng cao tay , chuyền bóng thấp tay và phát bóng thấp tay chính diện.
b. Cách thức tiến hành kiểm tra :
+ Chuyền bóng cao tay : Từng cặp 2 người cự ly từ 2 – 3 m thực hiện chuyền bóng qua lại liên tục 5 quả ( 3 lần lấy lần cao nhất ).
+ Chuyền bóng thấp tay : Từng cặp 2 người cự ly từ 2 – 3 m thực hiện đệm bóng qua lại liên tục 5 quả ( 3 lần lấy lần cao nhất ).
+ Phát bóng: Sinh viên đứng cuối sân bên đây phát bóng thấp tay chính diện qua phía trên lưới vào sân bên kia liên tục 5 quả (3 lần lấy lần cao nhất).

	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Chuyền bóng          cao tay
	Chuyền bóng          thấp tay
	Phát bóng

	2
	1 quả
	1 quả
	1 quả

	4
	2 quả
	2 quả
	2 quả

	6
	3 quả
	3 quả
	3 quả

	8
	4 quả
	4 quả
	4 quả

	10
	5 quả
	5 quả
	5 quả


012. Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tìnhhuống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	- Sơ lược lịch sử môn bóng chuyền trên thế giới và ở VN.
- Các Kỹ thuật bóng chuyền cơ bản. 
	Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền.
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết về môn học bóng chuyền

	Ngày thứ   hai
(3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật chuyền bóng cao tay; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ    ba
(3 tiết)
	- Ôn kỹ thuật chuyền bóng cao tay.
- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật chuyền bóng thấp tay; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Từ  Chương  I, đến Chương V
	
	Sv nắm vững lý thuyết đã học trong tài liệu

	Ngày thứ         tư
 (3 tiết)
	- Ôn kỹ thuật chuyền bóng thấp tay.
- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật phát bóng thấp tay chính diện; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Hoàn thiện kỹ thuật đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần.
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc HP:
1. Chuyền bóng cao tay: 5quả
2. Chuyền bóng thấp tay: 5quả
3. Phát bóng thấp tay chính diện: 5 quả
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	 Tổng cộng : 15 tiết học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	





	
	

	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	TỰ CHỌN 
MÔN HỌC		:	BÓNG CHUYỀN 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng chuyền 2 (Volleyball 2)
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 2 tín chỉ tương đương 30 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 27 tiết thực hành trên sân bóng chuyền.		
07.  Điều kiện tiên quyết:
+ Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc bóng chuyền 1
+ Sinh viên phải rèn luyện các tố chất vận động, nhất là tố chất khéo léo để tham gia tập luyện môn bóng chuyền.
08.  Mục tiêu của học phần:
· Hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện môn bóng chuyền 2 đối với sức khoẻ  con người , biết cách tự rèn luyện cũng như phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện của sinh viên.
· Chương trình môn học bóng chuyền 2 nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản giúp sinh viên biết cách tập luyện và thi đấu các môn thể thao.
· Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật , phương pháp tập luyện và thi đấu môn bóng chuyền 2, nội dung chương trình môn học, giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện.
09.   Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp:  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng chuyền. 
· Dụng cụ và học liệu : Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh Tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
010.    Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo dục Thể chất của trường.  
011. Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng chuyền 2 do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
012. Nội dung chi tiết học phần:
	
Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	- Luật bóng chuyền, Hoạt động  thi đấu, hình thức tổ chức và thi đấu bóng chuyền.
- Các Kỹ thuật bóng chuyền
	Từ chương 1 đến chương 5 của tài liệu giảng dạy môn bóng chuyền 2 
	
	Đọc tài liệu trước ở nhà , tập trung nghe giảng và thảo luận

	Ngày thứ hai
(4 tiết)
	- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật đỡ quả phát bóng ( đỡ bước 1 ) ; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  ba
(4 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật đỡ phát bóng , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  tư
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ phát bóng; sau đó   cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật phát bóng , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Từ Chương 1 , đến Chương 5
	
	Các chương  đã học trong tài liệu

	Ngày thứ sáu
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu , thị phạm động tác kỹ thuật đập bóng (nam) và chuyền bóng bỏ nhỏ (nữ) ; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai    
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ bảy
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật đập bóng ,chuyền bóng bỏ nhỏ; sau  đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ tám
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật chắn bóng; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ chín
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật kỹ  thuật chắn bóng; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ mười 
 (3 tiết)
	Ôn tất cả các nội dung đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
1. Đỡ quả phát bóng: 5 quả
2. Chuyền bóng bỏ nhỏ: 5 quả
3. Đập bóng : 5 quả
3. Phát bóng: 5 quả
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Tổng cộng:      30 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



013.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : Đỡ quả phát bóng , đập bóng ( nam )+chuyền bóng bỏ nhỏ (nữ) và phát bóng cao tay chính diện( nam ) + phát bóng thấp tay nghiêng mình ( nữ ).

	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Đỡ quả phát bóng 
	Chuyền bóng bỏ nhỏ
	Đập bóng
	Phát bóng

	2
	1 quả
	1 quả
	1 quả
	1 quả

	4
	2 quả
	2 quả
	2 quả
	2 quả

	6
	3 quả
	3 quả
	3 quả
	3 quả

	8
	4 quả
	4 quả
	4 quả
	4 quả

	10
	5 quả
	5 quả
	5 quả
	5 quả



d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
- Đỡ quả phát bóng : Sinh viên đứng giữa sân đỡ quả phát bóng lên cho người chuyền 2 ở trên lưới.
- Chuyền bóng bỏ nhỏ ( nữ ) : Sinh viên đứng ở vị trí số 3 trên sân mình chuyền bóng bỏ nhỏ vào vị trí số 4 bên sân đối phương .
- Đập bóng ( nam ) : Sinh viên đứng vị trí số 3 tung bóng cho người chuyền 2 sau đó vào đà đập bóng qua sân đối phương.
- Phát bóng: Sinh viên đứng cuối sân bên đây nữ phát bóng thấp tay nghiêng mình , nam phát bóng cao tay chính diện qua lưới vào sân bên kia. 




	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	BẮT BUỘC
MÔN HỌC		:	BÓNG  ĐÁ 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng đá trong nhà 1(Futsal 1)
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 1tín chỉ tương đương 15 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%;  Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
· Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
· Thực hành: 12 tiết thực hành trên sân bóng đá.		
· Tự học, tự nghiên cứu: Tự tập ngoài giờ học, nghiên cứu trên trang  web như: google, you tube,vi.wikipedia.org, … về bóng đá trong nhà.
07.  Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên
· Hệ thống kiến thức cơ bản về lịch sử,  phong trào bóng đá trong nhà trên Thế giới và Việt Nam.
· Phương pháp tập luyện, hình thành kỷ thuật cơ bản của bóng đá trong nhà.
· Sinh viên cần tập luyện có hệ thống, qua đó mở rộng kiến thức,  kỷ năng hiểu biết về môn bóng đá trong nhà để nâng cao sức khỏe.
08.   Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp:  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng đá . 
· Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp,  nên duy trì các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.
· Dụng cụ và học liệu : Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
09.  Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
010.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng đá trong nhà ( Futsal) do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
011.  Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng    mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	-Sơ lược lịch sử môn bóng   đá trong nhà ( Futsal ) trên  thế giới và ở Việt Nam.
- Các Kỹ thuật bóng đá cơ bản. 
	Tài liệu giảng dạy môn bóng đá  trong nhà.Từ Chương I , đến Chương II.
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết về môn học bóng đá trong nhà .

	Ngày thứ hai
(5 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật đá lòng – nhận bóng bằng gan bàn chân; kỹ thuật đá bóng bằng mu trong bàn chân , sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	

Chương  II
	
	Sv nắm vững các bài tập  thực hành .

	Ngày thứ             ba
(5 tiết)
	 - Giáo viên sửa động tác sai,  giúp sinh viên hoàn thiện các kỹ thuật cơ bản
	Chương  II
	
	Sv nắm vững các bài tập  thực hành .

	Ngày thứ           tư
 (3 tiết)
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Các Chương đã học trong tài liệu .
	
	Sv nắm vững lý thuyết đã học trong tài liệu

	
	- Ôn tất cả các nội dung để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần 
	Chương II
	
	Sv nắm vững các bài tập  thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Thi kiểm tra kế thúc môn bóng đá 1.
	Chương II
	
	Sv nắm vững các bài tập  thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
1. Đá bóng bằng lòng bàn chân vào khung thành – khoảng cách 9m ( nam) , 6m ( nữ ) thực hiện 10 quả .
2. Đá bóng bằng mu trong bàn chân khoảng cách 15m ( nam) , 10m ( nữ ) thực hiện 10 quả.
	Chương II
	
	Sv nắm vững các bài tập  thực hành .

	Tổng cộng:      15 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



012.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 2 nội dung : Đá bóng bằng lòng và Đá bóng bằng mu trong.
d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
+ Đá bóng bằng lòng bàn chân: luân phiên mỗi người sút bóng vào khung thành với khoảng cách đã qui định .
+ Đá bóng bằng mu trong bàn chân: luân phiên mỗi người đá bóng tới marker đã qui định .




	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	TỰ CHỌN
MÔN HỌC		:	BÓNG ĐÁ 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng Đá trong nhà 2 (Futsal 2)
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 2 tín chỉ tương đương 30 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 27 tiết thực hành trên sân bóng đá.		
07.  Điều kiện tiên quyết:
+ Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc bóng đá 1
+ Sinh viên phải rèn luyện các tố chất vận động,  nhất là tố chất khéo léo để tham gia tập luyện môn bóng đá trong nhà.
08.  Mục tiêu của học phần:
· Hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện môn bóng đá trong nhà 2 đối với sức khoẻ  con người , biết cách tự rèn luyện cũng như phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện của sinh viên.
· Chương trình môn học bóng đá trong nhà 2 nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản giúp sinh viên biết cách tập luyện và thi đấu các môn thể thao.
· Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật , phương pháp tập luyện và thi đấu môn bóng đá trong nhà 2, nội dung chương trình môn học, giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện.
09.   Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp:  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng đá trong nhà. 
· Dụng cụ và học liệu : Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
010.    Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
011. Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng đá trong nhà 2 do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
012. Nội dung chi tiết học phần:

	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(4 tiết)
	- Luật bóng đá trong nhà, Hoạt động thi đấu , hình thức tổ chức và thi đấu bóng đá trong nhà.
- Các Kỹ thuật bóng đá , các bài tập chiến thuật trong thi đấu của bóng đá trong nhà .
	Từ chương I đến chương  IVcủa tài liệu giảng dạy môn bóng đá trong nhà 2. 
	
	Đọc tài liệu trước ở nhà , tập trung nghe giảng và thảo luận

	Ngày thứ hai
(6 tiết)
	Ôn các kỹ thuật đã học ở học phần bắt buộc; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  ba
(6 tiết)
	- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật sút bóng bằng mu giữa bàn chân; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  tư
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật sút bóng bằng mu giữa bàn chân , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật  sút bóng bằng mũi giày ; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Từ Chương  I đến Chương  IV
	
	Các chương đã học trong tài liệu

	Ngày thứ sáu
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật sút bóng bằng mũi giày  , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ bảy
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu, thị phạm động  tác kỹ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài – mu trong bàn chân; sau đó cho SV thực hiện và sửa chữa động tác sai    
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ tám
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật dẫn bóng bằng mu ngoài – mu trong bàn chân; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ chín
 (3 tiết)
	 Giáo viên giới thiệu các bài tập chiến thuật thi đấu của bóng đá trong nhà
	Chương IV
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ mười 
 (3 tiết)
	Ôn tất cả các nội dung đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
1. Sút bóng bằng mu giữa bàn chân – khoảng cách 9m (nam), 6m (nữ): 5quả
2 .Sút bóng bằng mũi giày - khoảng cách 9m ( nam) , 6m ( nữ ) : 5 quả
3 . Dẫn bóng bằng mu ngoài – mu trong bàn chân qua 5 marker : thời gian 30s (nam ) , 40s (nữ )
	Chương III
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Tổng cộng:      30 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



013.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : sút bóng bằng mu giữa bàn chân , sút bóng bằng mũi giày , dẫn bóng bằng mu ngoài – mu trong bàn chân .
d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
- sút bóng bằng mu giữa bàn chân : Mỗi người sút bóng 5 quả với khoảng cách đã qui định .
- sút bóng bằng mũi giày : Mỗi người sút bóng 5 quả với khoảng cách đã qui định .
- dẫn bóng bằng mu ngoài – mu trong bàn chân : Mỗi người thực hiện dẫn bóng một lần theo thời gian qui định .



	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	BẮT BUỘC
MÔN HỌC		:	BÓNG RỔ 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng rổ 1 ( Basketball 1 )
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 1tín chỉ tương đương 15 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
· Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
· Thực hành: 12 tiết thực hành trên sân bóng rổ.		
· Tự học, tự nghiên cứu: Tự tập ngoài giờ học, nghiên cứu trên trang  web như: google, you tube,vi.wikipedia.org, BAV.org.vn … về bóng rổ.
07. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên
· Hệ thống kiến thức cơ bản về lịch sử,  phong trào bóng rổ trên Thế giới và Việt Nam.
· Phương pháp tập luyện, hình thành kỷ thuật cơ bản của bóng rổ.
· Sinh viên cần tập luyện có hệ thống, qua đó mở rộng kiến thức,  kỷ năng hiểu biết về môn bóng rổ phục vụ nâng cao sức khỏe.
08.  Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp:  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng rổ. 
· Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp,  nên duy trì các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ.
· Dụng cụ và học liệu : Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh Tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
09.  Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
010.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng rổ do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
011.   Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	-Sơ lược lịch sử môn bóng rổ trên thế giới và ở Việt Nam.
- Các Kỹ thuật bóng rổ cơ bản. 
	Tài liệu giảng dạy môn   Bóng rổ.Từ Chương I ,      - Chương V
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết  về môn học bóng rổ

	Ngày thứ hai
(7 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật ném bóng và  bắt bóng; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	

Chương  2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  ba
(7 tiết)
	- Ôn kỹ thuật ném và bắt bóng
- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật ném bóng trực tiếp và gián tiếp; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương  3
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Từ Chương I đến Chương V
	
	Sv nắm vững lý thuyết đã học trong tài liệu

	Ngày thứ  tư
 (3 tiết)
	- Ôn kỹ thuật ném bóng trực tiếp và gián tiếp. 
- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật di chuyển không bóng và có bóng; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương 3
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Hoàn thiện kỹ thuật đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần.
	Chương 3
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
1.Kỹ thuật chuyền bóng gián tiếp và trực tiếp
2. Kỹ thuật chuyền bóng bay
3. Kỹ thuật dẫn bóng khu vực và toàn sân
	Chương 3
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Tổng cộng:      15 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



012.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : Kỹ Thuật chuyền bóng trực tiếp và gián tiếp + Kỹ thuật chuyền bóng bay  + Kỹ thuật dẫn bóng khu vực và toàn sân.

	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Chuyền bóng gián tiếp
	Chuyền bóng    trực tiếp
	Dẫn bóng

	2
	1 quả
	1 quả
	05 mét

	4
	2 quả
	2 quả
	10 mét

	6
	3 quả
	3 quả
	15mét

	8
	4 quả
	4 quả
	20 mét

	10
	5 quả
	5 quả
	Toàn sân



d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
+ Chuyền bóng gián tiếp : Từng cặp 2 người chuyền bóng qua lại liên tục. Cự ly thực hiện từ 4 – 6 m.
+ Chuyền bóng trực tiêp : Từng cặp 2 người chuyền bóng qua lại liên tục. Cự ly thực hiện từ 4 – 8 m.
+ Dẫn bóng: Sinh viên đứng cuối sân dẫn bóng qua cọc theo hình số 8 trên sân và đến cuối sân bên kia .




	
	



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	TỰ CHỌN
MÔN HỌC 	: 	BÓNG RỔ 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Bóng  rổ 2 ( Basketball 2 )
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 2 tín chỉ tương đương 30 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 27 tiết thực hành trên sân bóng rổ.		
07.  Điều kiện tiên quyết:
+ Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc bóng rổ 1
+ Sinh viên phải rèn luyện các tố chất vận động,  nhất là tố chất khéo léo phản xạ . nhanh nhẹn để tham gia tập luyện môn bóng rổ.
08.  Mục tiêu của học phần:
· Hiểu biết về mục đích, ý nghĩa, tác dụng của tập luyện môn bóng rổ 2 đối với sức khoẻ  con người , biết cách tự rèn luyện cũng như phòng tránh chấn thương trong quá trình tập luyện của sinh viên.
· Chương trình môn học bóng rổ 2 nhằm trang bị những kiến thức và kỹ năng vận động cơ bản giúp sinh viên biết cách tập luyện và thi đấu các môn thể thao.
· Trên cơ sở nắm vững kỹ thuật , phương pháp tập luyện và thi đấu môn bóng rổ 2, nội dung chương trình môn học, giúp sinh viên biết vận dụng chúng trong các hoạt động vui chơi giải trí cũng như trong quá trình tự rèn luyện.
09.   Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp:  Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về bóng rổ. 
· Dụng cụ và học liệu : Sinh viên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh Tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
010.   Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
011.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:
Tài liệu giảng dạy môn Bóng rổ 2 do Ban và Bộ môn Giáo dục thể chất nhiệm ý biên soạn ( Sử dụng nội bộ).
012.  Nội dung chi tiết học phần:

	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc (chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập,  thuyết trình,  giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày thứ nhất
(5 tiết)
	- Luật bóng rổ, Hoạt động thi đấu , hình thức tổ chức và thi đấu bóng rổ.
- Các Kỹ thuật bóng rổ
	Từ chương 1 đến chương 5 của tài liệu giảng dạy môn bóng rổ 2 
	
	Đọc tài liệu trước ở nhà , tập trung nghe giảng và thảo luận

	Ngày thứ hai
(8 tiết)
	Ôn các kỹ thuật đã học ở học phần bắt buộc; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ ba
(8 tiết)
	- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật ném rổ tại chổ  ; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ tư
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật ném rổ tải chổ + ném cự ly trung bình , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật ném rổ 01 tay và ném rổ 02 tay; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai.
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra giữa kỳ
	Từ Chương 1 , đến Chương 5
	
	Các chương đã học trong tài liệu

	Ngày thứ sáu
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật ném rổ 01 tay và 02 tay  , cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ bảy
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu , thị phạm động tác kỹ thuật ném rổ cự ly xa  (nam) và ném rổ cự ly trung bình (nữ) ; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai    
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ tám
 (3 tiết)
	Ôn và hoàn thiện kỹ thuật ném rổ cự ly xa và trung bình; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ chín
 (3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật vừa di chuyển vừa ném rổ + dẫn bóng 02 bước ném rổ bằng 01 tay trên vai; sau đó cho sinh viên thực hiện và sửa chữa động tác sai  
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ mười 
 (3 tiết)
	Ôn tất cả các nội dung đã học để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc:
1.Kỹ thuật dẫn bóng toàn sân có đối phương kèm
2. Kỹ thuật ném rổ 10 quả cự ly trung bình
3. Kỹ thuật dẫn bóng 02 bước ném rổ bằng 01 tay trên vai
	Chương 4
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Tổng cộng:      30 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	



013.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,4 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : Kỹ thuật dẫn bóng toàn sân  + Ném bóng cự ly trung bình và cự ly xa( nam )+ném bóng cự ly trung bình (nữ)  + dẫn bóng 02 bước ném rổ bằng 01 tay trên vai.
	

Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Dẫn bóng toàn sân
	Ném rổ cự ly TB + Xa   (nam )
	Ném rổ cự ly trung bình        ( nữ )
	Dẫn bóng 02 bước ném rổ bằng 01 tay trên vai

	2
	05 mét
	1 quả
	1 quả
	1 quả

	4
	10 mét
	2 quả
	2 quả
	2 quả

	6
	15 mét
	3 quả
	3 quả
	3 quả

	8
	20 mét
	4 quả
	4 quả
	4 quả

	10
	Toàn sân
	5 quả
	5 quả
	5 quả



d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
- Dẫn bóng toàn sân: Sinh viên đứng đầu sân sau đó dẫn bóng toàn sân có đối phương kèm cho đến cuối sân bên kia.
- Ném bóng cự ly trung bình ( nữ ) : Sinh viên đứng ở vị trí ném phạt và thực hiện 05 quả ném bóng vào rổ .
- Ném bóng cự ly trung bình + Cự ly xa ( nam ): Sinh viên đứng ở vị trí ném phạt thực hiện 03 quả ném + Cự ly xa 07 mét thực hiện 02 quả ném.
- Dẫn bóng 02 bước ném rổ: Sinh viên đứng góc chếch 45 độ so với bàng rổ sau đó thực hiện chạy đà dẫn bóng 02 bước ném rổ bằng 01 tay trên vai . 
	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN:  BẮT BUỘC
MÔN HỌC: CẦU LÔNG 1           
        
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Cầu lông 1
1. Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)    
1. Số tín chỉ:  1 tín chỉ. Tương đương 15 tiết.
1. Trình độ:  Sinh viên chính quy .
1. Đánh giá: Thang điểm 10 (điểm chuyên cần 10%, Điểm thi giữa kỳ 40%, Điểm thi kết thúc học phần 50%)
1. Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+  Lên lớp:  03 tiết lý thuyết.
+  Thực hành: 12 tiết thực hành trên sân Cầu Lông.		
  +  Tự học, tự nghiên cứu: Tự tập ngoài giờ học, nghiên cứu trên các trang web như: google, you tube, vi.wikipedia.org, voc.org.vn … về cầu lông.
1. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên.
-  Hệ thống kiến thức cơ bản về lịch sử, phong trào Cầu Lông trên thế giới và Việt Nam.
-  Phương pháp tập luyện, hình thành kỹ thuật cơ bản của Cầu Lông.
-  Sinh viên cần tập luyện có hệ thống, qua đó mỡ rộng kiến thức, kỹ năng hiểu biết về môn Cầu Lông, phục vụ nâng cao sức khoẻ.
1. Nhiệm vụ của sinh viên:.
1. Dự lớp: Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
1. Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về Cầu lông, tạo điều kiện tiếp thu kiến thức môn Cầu Lông.
1. Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp, nên duy trì các bài thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ chóng mệt mõi ở nhà.
1. Dụng cụ và học liệu: Sinh vịên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh Tế, giày thể thao.
1. Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
1. Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
1. Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
1. Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra - ở nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường.
1. Dụng cụ - sân bãi: Sinh viên tập luyện tại trung tâm TDTT, cơ sở quận 8
1. Cán bộ tham gia giảng dạy:
Tất cả các giáo viên giảng dạy môn Cầu Lông.
          10. Tài liệu học tập: 
- Tài liệu bắt buộc:  
Tài liệu giảng dạy môn cầu lông do Ban Giáo dục thể chất biên soạn ( lưu hành nội bộ).
           11. Nội dung chi tiết học phần:	
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy (tên chương, phần, phương pháp giảng dạy)
	Tài liệu đọc
(chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên(bài tập,thuyết trình, giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày         thứ 1
( 3 tiết)
	-Giới thiệu môn học.
-Lịch sử và quá trình phát triển  môn cầu lông.
.Lịch sử môn cầu lông.
.Sự phát triển của môn cầu lông.
.Sự phát triển môn cầu lông việt nam.
-Kỹ thuật cơ bản của cầu lông.
.Cách cầm vợt cầu lông
.Kỹ thuật phát cầu cao xa (thuận tay).
.Kỹ thuật phát cầu cao vừa (thuận tay)
.Kỹ thuật đánh cầu cao xa.
	Tài liệu giảng dạy môn cầu lông: chương 1, chương 2.
	
	Sinh viên Nắm vững   lý thuyết về môn học   cầu lông

	Ngày           thứ 2
(3 tiết)
	-Các bài tập khởi động
-Cách cầm vợt cầu lông.
-Tập kỹ thuật phát cầu cao xa thuận tay.
- Tập kỹ thuật phát cầu cao vừa thuận tay.
	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	Ngày          thứ 3
(3 tiết)
	-Tập kỹ thuật đánh cầu cao xa.

	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	3 tiết
	-Kiểm tra giữa kỳ.

	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	Ngày        thứ 4
(3 tiết)
	-Hoàn thiện kỹ thuật:
.Phát cầu cao xa.

	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	Ngày         thứ 5
(3 tiết)
	-Hoàn thiện kỹ thuật:
.Đánh cầu cao xa.
	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc
Phát cầu cao xa 05 lần
Đánh cầu cao xa 05 lần
	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành

	Tổng cộng:      15 tiết
học và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	


 12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:
      a. Thang diểm : 10
      b. Phương pháp đánh giá;
      + Chuyên cần: 10%.
            + Thi giữa kỳ: 40%.
       + Thi kết thúc học phần: 50%.
       + Điểm toàn bộ học phần: 100%.
       c. Thang điểm cụ thể:
        + Điểm chuyên cần: 01 điểm (Sinh viên vắng 01 buổi không phép thì trừ 0,3 điểm chuyên cần, Nếu sinh viên vắng đến 03 buổi không phép thì diểm chuyên cần là 0 diểm, từ 04 buổi trở lên không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
        + Thi giữa kỳ (quá trình): 04 điểm. (thi bằng phương pháp trắc nghiệm).
        + Thi kết thúc học phần: 05 điểm. (Phát cầu cao xa và đánh cầu cao xa)
	Điểm
	Nội Dung kiểm tra
	

	
	Phát cầu cao xa
	Đánh cầu cao xa
	

	2
	01 lần phát cầu cao xa tốt
	01 lần đánh cầu cao xa tốt
	

	4
	02 lần phát cầu cao xa tốt
	02 lần đánh cầu cao xa tốt
	

	6
	03 lần phát cầu cao xa tốt
	03 lần đánh cầu cao xa tốt
	

	8
	04 lần phát cầu cao xa tốt
	04 lần đánh cầu cao xa tốt
	

	10
	05 lần phát cầu cao xa tốt
	05 lần đánh cầu cao xa tốt
	


		Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 02 nội dung thi ở trên.
	        d. Cách thức tiến hành kiểm tra:
              + Phát cầu cao xa: Sinh viên tự phát cầu cao xa 05 lần.
              + Đánh cầu cao xa: Giáo viên Phát cầu, sinh viên đánh cầu cao xa.
                                                                          



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
                               HỌC PHẦN	: TỰ CHỌN.
                                  MÔN HỌC	: CẦU LÔNG 2.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Cầu lông 2.
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)    
03.  Số tín chỉ:  2 tín chỉ , tương đương 30 tiết.
04.  Trình độ:  Sinh viên đại học chính quy.
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (điểm chuyên cần 10% - điểm thi giữa kỳ 40% - điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian: (giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp:  03 tiết lý thuyết.		
+ Thực hành: 27 tiết trên sân Cầu Lông.		
07.  Điều kiện tiên quyết: 
Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc là Cầu Lông 1.
Sinh viên phải rèn luyện các tố chật vận động như súc bền, sức mạnh, khéo léo để tham gia luyện tập môn Cầu Lông. 
08.  Mục tiêu của học phần:
-Giúp cho sinh viên nắm được những kiến thức về kỹ chiến thuật môn Cầu lông.
-Tập luyện môn Cầu lông như một phương tiện rèn luyện thân thể, giữ gìn sức khoẻ, tránh được những hiện tượng không lành mạnh ngoài xã hội.
09.  Nhiệm vụ của sinh viên:.
· Dự lớp: Tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
· Tích cực học tập và tìm hiểu các tài liệu về Cầu lông, tạo điều kiện tiếp thu kiến thức môn Cầu lông. 
· Bài tập: Thực hiện các bài tập thực hành trên lớp, nên duy trì tập luyện thêm môn Cầu lông ngoài giờ để tăng cường sức khoẻ phục vụ cho học tập. 
· Dụng cụ và học liệu: Sinh vịên tự trang bị bộ đồng phục thể thao của sinh viên Kinh Tế, giày thể thao.
· Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế hiện hành của nhà trường.
· Tích cực tham gia các hoạt động thể thao quần chúng từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
· Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
· Dự lớp: 	100%
· Bài tập trên lớp: hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra. 
·  Sân bãi tập luyện: tập luyện tại cơ sở quận 8.
010.  Cán bộ tham gia giảng dạy:
      Tất cả các giáo viên giảng dạy môn Cầu Lông.
011.  Tài liệu học tập: 
- Tài liệu giảng dạy môn cầu lông do Ban giáo dục thể chất biên soạn (lưu hành nội bộ).
- Tài liệu tham khảo: 
Trên các trang web như: google, you tube, olympic.org, vi.wikipedia.org, caulong.org , voc.org.vn … về môn cầu lông.
Hướng dẫn kỹ thuật đánh Cầu Lông do nhà xuất bản Đà Nẵng.
Tự học chơi Cầu Lông do nhà xuất bản Đà Nẵng.
Phương pháp tổ chức thi đấu và trọng tài cầu lông do nhà xuất bản thể dục thể thao.
012. Nội dung chi tiết học phần:
	Ngày
(số tiết)
	Nội dung giảng dạy
(tên chương, phần, phương pháp   giảng dạy)
	Tài liệu đọc
( chương, phần)
	Chuẩn bị của sinh viên (bài tập, thuyết trình, giải quyết tình huống)
	Đáp ứng mục tiêu

	Ngày          thứ 1
(3 tiết)
	-Kỹ thuật phát cầu trên lưới.
-Kỹ thuật đập cầu thuận tay.
-Kỹ thuật đỡ đập cầu thuận tay – trái tay.
-Kỹ thuật bỏ nhỏ thuận tay – trái tay.
-Kỹ thuật di chuyển bước chân.
-Phương pháp tổ chức thi đấu, trọng tài cầu lông.
	Tài liệu giảng dạy môn cầu lông: Chương 2- chương 3.
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết về môn cầu lông.

	Ngày  thứ 2 - 3
(6 tiết)
	-Tập kỹ thuật phát cầu trên lưới – Kỹ thuật đập cầu thuận tay.
	
	
	Sinh viên nắm vững các bài tập thực hành.

	Ngày     thứ 4- 5
(6 tiết)
	-Tập kỹ thuật đỡ đập cầu thuận tay – trái tay.
	
	
	-nt-

	3 tiết
	Kiểm tra giữa kỳ
	
	
	-nt-

	Ngày           thứ 6- 7
( 6 tiết)
	-Tập kỹ thuật bỏ nhỏ thuận tay – trái tay.
	
	
	-nt-

	Ngày        thứ 8
( 3 tiết)
	-Tập Kỹ thuật di chuyền bước chân.
	
	
	-nt-

	Ngày            thứ 9
( 3 tiết)
	Hoàn thiện kỹ thuật đập cầu và đỡ đập cầu.
	
	
	-nt-

	Ngày            thứ 10
( 3 tiết)
	Hoàn thiện Kỹ thuật bỏ nhỏ thuận tay – trái tay.
	
	
	-nt-

	3 tiết
	   Kiểm tra :
    -Đập cầu: 5 quả.
    -Đỡ đập cầu: 5 quả.
    -Bỏ nhỏ: 5 quả
	
	
	-nt-

	Tổng cộng:      30 tiết học   và 6 tiết thi kiểm tra
	
	
	
	


013.  Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm: 10.
b. Phương pháp đánh giá: 
 + Điểm Chuyên cần: 10%. 
 + Điểm thi giữa kỳ (quá trình): 40%.
  + Điểm chuyên cần: 01 điểm.(sinh viên vắng 01 buổi không phép thì trừ 0,3 điểm, vắng 03 buổi thì 0 điểm, trên 03 buổi thì không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận).
  + Điểm thi giữa kỳ (quá trình): 04 điểm. Thi bằng phương pháp trắc nghiệm.
  + Điểm thi kết thúc học phần: 05 điểm.(Đập cầu + Đỡ đập cầu + Bỏ nhỏ).

	Điểm
	Nội dung kiểm tra

	
	Đập cầu
	Đỡ đập cầu
	Bỏ nhỏ

	2
	01 quả đập cầu
	01 quả đỡ đập cầu
	01 quả bỏ nhỏ

	4
	02 quả đập cầu
	02 quả đỡ đập cầu
	02 quả bỏ nhỏ

	6
	03 quả đập cầu
	03 quả đỡ đập cầu
	03 quả bỏ nhỏ

	8
	04 quả đập cầu
	04 quả đỡ đập cầu
	04 quả bỏ nhỏ

	10
	05 quả đập cầu
	05 quả đỡ đập cầu
	05 quả bỏ nhỏ



    d. Cách thức tiến hành kiểm tra:
        + Đập cầu và đỡ đập cầu: 02 sinh viên vào sân, 01 sinh viên giao cầu và đỡ đập cầu,  01 sinh viên Đập cầu.(ngược lại).
        + Bỏ nhỏ: 02 sinh viên thực hiện ở sát lưới.
                                                       



CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	BẮT BUỘC
MÔN HỌC		:	VÕ THÁI CỰC ĐẠO 1

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Thái Cực Đạo 1 ( Taekwondo 1 )
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 1tín chỉ tương đương 15 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
· Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
· Thực hành: 12 tiết thực hành trên sân tập võ.		
· Tự học, tự nghiên cứu: Tự tập ngoài giờ học, nghiên cứu trên các trang web như: Google, vi.wikipedia.org … về môn Võ Taekwondo.
07. Mục tiêu của học phần: Trang bị cho sinh viên
· Trang bị cho sinh viên hệ thống kiến thức cơ bản về Võ Taekwondo, phong trào tập luyện Võ Teakwondo trên toàn Thế giới và Việt Nam.
· Giới thiệu cho sinh viên nắm khái quát về môn võ Taekwondo, dần hình thành những kỹ năng vận động cơ bản của môn võ này, tạo tâm lý thoải mái ham thích học Võ và rèn luyện tính kỷ luật, sự tập trung thông qua việc học các bài quyền, và các kỹ thuật đòn đá.  
· Luyện thể chất, đảm bảo tốt sức khỏe phục vụ mục đích học tập và làm việc.
· Tạo sân chơi lành mạnh giúp sinh viên có nơi giao lưu, luyện tập, trao đổi thư giãn sau những giờ học các môn học khác.
· Rèn luyện ý thức giữ gìn sức khỏe, kỷ luật, tinh thần yêu mến thể thao cũng như lối sống lành mạnh, tinh thần đồng đội, tương trợ lẫn nhau.
08.   Nhiệm vụ của sinh viên:
· Dự lớp : Sinh viên phải tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
+ Bài tập : Sinh viên phải thực hiện các bài tập trong giờ học.
+ Dụng cụ và học liệu : Sinh viên mặc đồ đồng phục thể thao (Võ phục).
+ Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
+ Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
+ Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
· Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra - ở nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường. 
· Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
09.  Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
010.  Tài liệu học tập: 
+ Tài liệu bắt buộc : Tài liệu giảng dạy môn Taekwondo học phần cơ bản do Ban GDTC biên soạn .
011.  Nội dung chi tiết học phần:

	
Ngày 
(số tiết)
	
Nội dung giảng dạy ( tên chương , phần , phương pháp giảng dạy )
	
Tài liệu đọc
(chương,phần)
	Chuẩnbị    củaSV (bàitập, thuyết trình,giải quyếttình huống)
	
Đápứng mục tiêu 

	Ngày thứ nhất
(3 tiết)
	- Nguoàn goác lòch söû vaø söï phaùt trieån cuûa Moân Taekwondo.
- Heä thoáng caáp ñai vaø baøi quyeàn trong Taekwondo.
	Phần I Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản 
	
	Sinh viên nắm vững lý thuyết về môn học Võ Taekwondo

	Ngày thứ hai
(3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác:
-Kyõ thuaät tay: Taán ki-ma ñaám trung.
-Kyõ thuaät chaân: Ñaù öùc baøn chaân vaø ñaù caïnh baøn chaân.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ  ba
(3 tiết)
	Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác Kyõ thuaät baøi quyeàn:
-Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 1.
-Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 2.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	 Kiểm tra giữa kỳ
	Các phần đã học trong tài liệu
	
	

	Ngày thứ  tư
(3 tiết)
	Ôn các động tác Kyõ thuaät baøi quyeàn:
- Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 1.
- Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 2.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản

	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày thứ năm
(3 tiết)
	 
Ôn tất cả các nội dung để chuẩn bị  thi kiểm tra kết thúc học phần.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Thi kiểm tra kết thúc học phần cơ bản môn Taekwondo:
1.Taán ki-ma ñaám trung.
2.Ñaù öùc baøn chaân vaø ñaù caïnh baøn chaân.
3.Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 1 hoặc  Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo cơ bản
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Tổng cộng:      15 tiết học và 6 tiết    thi kiểm tra
	
	
	
	



012.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần		: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,3 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 3 nội dung : Taán ki-ma ñaám trung, ñaù öùc baøn chaân vaø ñaù caïnh baøn chaân, baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 1 hoặc baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 2.



	Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	Taán ki-ma ñaám trung
	Ñaù öùc baøn      chaân vaø ñaù  caïnh baøn chaân
	Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc      soá 1 hoặc baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 2
(18 động tác)

	2
	2 cái
	2 lần
	6 động tác

	4
	4 cái
	4 lần 
	9 động tác

	6
	6 cái
	6 lần
	12 động tác

	8
	8 cái
	7 lần
	15 động tác

	10
	10 cái
	8 lần
	18 động tác



		d. Cách thức tiến hành kiểm tra :
+ Điểm danh gọi tên chia theo nhóm: 1 nhóm 6-8 sinh viên.
+ Từng nhóm bước ra thi với sự điều khiển và hướng dẫn của Giáo viên.
+ Các nội dung thi theo thứ tự đã học .



	
	


CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT
HỌC PHẦN	:	TỰ CHỌN
MÔN HỌC		:	VÕ THÁI CỰC ĐẠO 2

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
01.  Tên học phần: Giáo dục thể chất – môn Thái Cực Đạo 2 ( Taekwondo 2)
02.  Mã học phần: (Phòng QLĐT-CTSV sẽ bổ sung)
03.  Số tín chỉ: 2 tín chỉ tương đương 30 tiết.
04.  Trình độ: Sinh viên đại học chính quy
05.  Đánh giá: Thang điểm 10 (Điểm chuyên cần 10%; Điểm thi giữa kỳ 40%; Điểm thi kết thúc học phần 50%)
06.  Phân bổ thời gian:(giờ tín chỉ đối với các hoạt động)
+ Lên lớp: 03 tiết lý thuyết		
+ Thực hành: 27 tiết thực hành trên sân tập võ.			
07.  Điều kiện tiên quyết:
+ Sinh viên phải học xong học phần bắt buộc Võ Taekwondo  1
+ Sinh viên phải rèn luyện các tố chất vận động, nhất là tố chất khéo léo để tham gia tập luyện môn Võ Taekwondo.
08.  Mục tiêu của học phần:
+ Hướng dẫn cho sinh viên luật thi đấu môn Võ Taekwondo.
+ Phương pháp tổ chức thi đấu và công tác trọng tài trong môn Võ Teakwondo.
+ Hướng dẫn cho sinh viên các kỹ thuật đỡ hai cạnh bàn tay, đỡ bằng một cạnh bàn tay, chặt cạnh bàn tay, đấm 2 lần, đá vòng cầu, đá lái kiểu 4, bài Quyền Thái Cực 3 và bài Quyền Thái Cực 4.
09.  Nhiệm vụ của sinh viên:
Dự lớp : Sinh viên phải tham gia đầy đủ các giờ học lý thuyết và thực hành theo thời gian biểu và kế hoạch giảng dạy của nhà trường.
+ Bài tập : Sinh viên phải thực hiện các bài tập trong giờ học.
+ Dụng cụ và học liệu : Sinh viên mặc đồ đồng phục thể thao(Võ phục).
+ Tham dự kiểm tra giữa kỳ và cuối kỳ theo quy chế học vụ hiện hành của nhà trường.
+ Tích cực tham gia các hoạt động thể thao từ lớp, khoa, trường và ngoài trường.
+ Có chế độ sinh hoạt, học tập nghỉ ngơi hợp lý.
 + Bài tập trên lớp: Hoàn thành tốt nội dung buổi tập do giáo viên đề ra - ở  nhà: tự tập luyện ngoài giờ học ở trường.
·  Sân bãi: tập luyện tại trung tâm TDTT cơ sở quận 8
010.  Cán bộ tham gia giảng dạy :
· Tất cả các giáo viên Ban Giáo Dục Thể Chất của trường.  
011.  Tài liệu học tập: 
+ Tài liệu bắt buộc : Tài liệu giảng dạy môn Võ Taekwondo học phần nâng cao do Ban GDTC biên soạn .
+ Tài liệu tham khảo :
- Luật thi đấu Taekwondo (WTF) Liên đoàn Taekwondo Thế Giới.
- Hướng dẫn tập luyện Taekwondo Cơ bản, Vương Trí Tuệ, NXB Đồng Nai 2011
- Taekwondo Textbook – NXB: O-Sung publishing – Young – Hàn Quốc năm 2006.
- Trên các trang web như: Youtube, Google, vi.wikipedia.org … về môn Võ Taekwondo. 
012. Nội dung chi tiết học phần:
	

Ngày 
(số tiết)
	
Nội dung giảng dạy ( tên chương , phần , phương pháp giảng dạy )
	
Tài liệu đọc
(chương,phần)
	Chuẩnbị    củaSV (bàitập, thuyết trình,giải quyếttình huống)
	
Đáp ứng
 mục tiêu 

	Ngày    thứ nhất
 (3 tiết)
	Luật thi đấu Taekwondo, hoạt động thi đấu, hình thức tổ chức và thi đấu môn Taekwondo
	Phần I Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo 2 
	
	Đọc tài liệu trước ở nhà, tập trung nghe giảng  và thảo luận

	Ngày      thứ hai
 (3 tiết)
	-Kyõ thuaät tay: Đỡ một cạnh bàn tay, hai cạnh bàn tay, đấm 2 lần, chặt cạnh bàn tay.
-Kyõ thuaät chaân: Ñaù voøng caàu vaø ñaù       laùi 4.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày    thứ ba
 (3 tiết)
	- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật bài Quyền Thái Cực số 3.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày          thứ tư
 (3 tiết)
	- Tập luyện bài Quyền Thái Cực số 3.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .


	Ngày         thứ năm
 (3 tiết)
	- Ôn và hoàn thiện kỹ thuật bài Quyền Thái Cực số 3.  
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra giữa kỳ.
	Các phần đã học trong tài liệu.
	
	

	Ngày            thứ sáu
 (3 tiết)
	- Giáo viên giới thiệu và thị phạm động tác kỹ thuật bài Quyền Thái Cực số 4.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo nâng cao
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày           thứ bảy
 (3 tiết)
	- Tập luyện bài Quyền Thái Cực số 4.
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày           thứ tám
 (3 tiết)
	- Ôn và hoàn thiện kỹ thuật bài Quyền Thái Cực số 4.  
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày            thứ chín
 (3 tiết)
	Ôn tất cả các nội dung để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	Ngày           thứ mười
 (3 tiết)
	Ôn tất cả các nội dung để chuẩn bị thi kiểm tra kết thúc học phần
	Phần II Tài liệu giảng dạy môn  Võ Teakwondo 2
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .

	3 tiết
	Kiểm tra kết thúc môn Võ Taekwondo 
+ Kyõ thuaät tay: Taán ki-ma ñaám trung.
+ Kyõ thuaät chaân: Ñaù voøng caàu vaø ñaù laùi 4.
+ Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 3.
+ Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 4.
	
	
	Sv nắm vững các bài tập thực hành .



013.   Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 
a. Thang điểm:		10 
b. Phương pháp đánh giá: 
+ Chuyên cần			:	10 %
+ Thi giữa kỳ			:	40 %
+ Thi kết thúc học phần		:	50 %
+ Điểm toàn bộ học phần	: 	100%
c. Thang điểm cụ thể:
+ Điểm chuyên cần : 1 điểm; Sinh viên vắng 1 buổi không phép thì trừ 0,3 điểm chuyên cần, nếu sinh viên vắng không phép từ buổi thứ 3 trở lên thì 0 ( không ) điểm chuyên cần và không được thi thực hành mà phải thi lý thuyết bằng phương pháp tự luận.
+ Thi giữa kỳ : 4 điểm; Thi bằng phương pháp trắc nghiệm
+ Thi kết thúc học phần : 5 điểm; Điểm thực hành là điểm trung bình cộng của 4 nội dung : Taán ki-ma ñaám trung, ñaù voøng caàu vaø ñaù laùi 4, Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 3, Baøi Quyeàn Thaùi Cöïc soá 4.

	

Điểm
	Nội dung Kiểm tra

	
	
Đấm tay 
	Đá voøng   caàu vaø ñaù    laùi 4
	Baøi Quyeàn     Thaùi Cöïc soá 3
(20 động tác)
	Baøi Quyeàn      Thaùi Cöïc soá 4
(20 động tác)

	2
	2 cái
	2 lần
	4 động tác
	4 động tác

	4
	4 cái
	4 lần 
	8 động tác
	8 động tác

	6
	6 cái
	6 lần
	12 động tác
	12 động tác

	8
	8 cái
	7 lần
	16 động tác
	16 động tác

	10
	10 cái
	8 lần
	20 động tác
	20 động tác



d.  Cách thức tiến hành kiểm tra :
+  Điểm danh gọi tên chia theo nhóm: 1 nhóm 4 sinh viên.
+  Từng nhóm bước ra thi với sự điều khiển và hướng dẫn của Giáo viên.
+  Các nội dung thi theo thứ tự đã học .

TP.HCM, ngày  29  tháng  12  năm 2015
	PHÊ DUYỆT CỦA BAN GDTC
	BAN BIÊN SOẠN
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